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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, người làm việc khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Sở Nội vụ báo cáo Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong thời gian quan, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần phát triển nền công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để đưa ra khỏi tổ chức bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất; tuyển chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn cao hơn, có đủ sức khỏe, phù hợp với yêu cầu vị trí công việc để bổ sung vào các cơ quan thuộc hệ thống chính trị cần có chế độ, chính sách đủ mạnh, nổi trội để giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh.

Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như đặc thù của tỉnh cần có quy định đặc thù để giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh nhằm bảo đảm quyền, lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế khi nghỉ việc và cơ cấu lại chức chức vụ, chức danh lãnh đạo khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Mặt khác, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: “Quyết định biện pháp quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực ở địa phương; biện pháp tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” (điểm d khoản 5 Điều 19); “Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên” (điểm đ khoản 5 Điều 19).
Do vậy, để đảm bảo việc xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả của chính sách đối với các đối tượng trực tiếp được hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cần thiết và cấp thiết phải có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý” và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước giao thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương không hỗ trợ, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh là cần thiết và đúng theo quy định hiện hành.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Xây dựng quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Thông qua việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Bắc Ninh trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy

a) Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay ngoài quy định chung của nhà nước khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ có Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Tuy nhiên, các chính sách trên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, chưa tạo điều kiện cho các địa phương chủ động giải quyết tinh giản biên chế và các chính sách hỗ trợ. Điều này ảnh hưởng lớn đến quá trình giải quyết tinh giản biên chế và chưa đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện tinh giản.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nhằm hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Ninh (do quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị) chỉ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời hạn bổ nhiệm, trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng), qua đó góp phần động viên, chia sẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên như hiện nay. 

Nếu thực hiện theo giải pháp này, giữ nguyên như hiện nay thì các vấn đề tồn tại, bất cập như đã nêu tại điểm a khoản 1 Mục II sẽ không được giải quyết.

- Giải pháp thứ hai 

Ban hành Nghị quyết để quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với thực tiễn và các quy định có liên quan.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

- Giải pháp thứ nhất

+ Tác động về kinh tế - xã hội:

Nếu không ban hành chính sách sẽ không tháo gỡ được những vướng mắc ở các cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến mục tiêu chung về tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Có thể tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khi không phải chi trả cho chế độ phát sinh (khoảng 1.200 triệu đồng) do không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng.

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh văn bản quy phạm phát luật.

- Giải pháp thứ hai

+ Tác động về kinh tế - xã hội: 

Việc ban hành Nghị quyết mới nhằm hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Ninh, qua đó góp phần động viên, chia sẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trường hợp bổ sung chế độ hỗ trợ nêu trên sẽ tăng thêm kinh phí. Tổng kinh phí tăng thêm khoảng 1.200 triệu đồng.

Quy định được xây dựng sẽ tác động trực tiếp đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Ninh có thêm nguồn hỗ trợ.

+ Tác động về giới: Chính sách này đều tạo cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, việc này thể hiện bảo đảm sự bình đẳng giữa nam và nữ đều thụ hưởng chính sách, không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.

+ Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách mới không làm phát sinh thủ tục hành chính.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này khi được ban hành không làm ảnh hưởng đến hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Qua đánh giá và so sách tác động của 02 giải pháp thì: 

Về chi phí thực hiện chính sách: 

+ Theo Giải pháp 1 thì nguồn ngân sách nhà Nước không phải chi trả thêm.

+ Theo Giải pháp 2 thì sẽ tiêu tốn thêm nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách, tuy nhiên việc tiêu tốn này không nhiều (khoảng 1.200 triệu đồng), ngân sách tỉnh có thể cân đối được. Đồng thời, tạo được cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Trên cơ sở đánh giá các giải pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chọn giải pháp thứ hai ban hành Nghị quyết mới để hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để giải quyết nội dung trên là Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp tự nguyện nghỉ công tác
a) Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay ngoài quy định chung của nhà nước khi nghỉ công tác chỉ có Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục hành nghỉ hưu đối với công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế và Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, các chính sách trên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, chưa tạo điều kiện cho các địa phương chủ động giải quyết tinh giản biên chế và các chính sách hỗ trợ. Điều này ảnh hưởng lớn đến quá trình giải quyết tinh giản biên chế, gây khó khăn cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ và chưa đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi tự nguyện nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nhằm hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ do sắp xếp tổ chức chức bộ máy (do quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chỉ được hưởng chế độ theo thâm niên công tác và thời điểm đến khi nghỉ hưu), qua đó góp phần ghi nhận quá trình công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chịu sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, giải quyết các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, có tâm lý chán nản trong công việc nhưng vẫn cố ngồi giữ chỗ, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Ninh.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên như hiện nay. 

Nếu thực hiện theo giải pháp này, giữ nguyên như hiện nay thì các vấn đề tồn tại, bất cập như đã nêu tại điểm a khoản 2 Mục II sẽ không được giải quyết.

- Giải pháp thứ hai:

Ban hành Nghị quyết để quy định chế độ hỗ trợ đối với các trường hợp tự nguyện nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với thực tiễn và các quy định có liên quan. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

- Giải pháp thứ nhất:

+ Tác động về kinh tế - xã hội:

Nếu không ban hành chính sách sẽ không tháo gỡ được những vướng mắc ở các cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến mục tiêu chung về tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Có thể tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khi không phải chi trả cho chế độ phát sinh (khoảng 356.000 triệu đồng) do không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng.

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh văn bản quy phạm phát luật.

- Giải pháp thứ hai:

+ Tác động về kinh tế - xã hội: 

Việc ban hành Nghị quyết mới nhằm hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Ninh, qua đó góp phần động viên, chia sẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trường hợp bổ sung chế độ hỗ trợ nêu trên sẽ tăng thêm kinh phí. Tổng kinh phí tăng thêm khoảng 356.000 triệu đồng.

Quy định được xây dựng sẽ tác động trực tiếp đến các trường hợp tự nguyện nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Ninh có thêm nguồn hỗ trợ.

+ Tác động về giới: Chính sách này đều tạo cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, việc này thể hiện bảo đảm sự bình đẳng giữa nam và nữ đều thụ hưởng chính sách, không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.

+ Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách mới không làm phát sinh thủ tục hành chính.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này khi được ban hành không làm ảnh hưởng đến hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Qua đánh giá và so sách tác động của 02 giải pháp thì: 

Về chi phí thực hiện chính sách: 

+ Theo Giải pháp 1 thì nguồn ngân sách nhà Nước không phải chi trả thêm.

+ Theo Giải pháp 2 thì sẽ tiêu tốn thêm nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách, tuy nhiên việc tiêu tốn này không quá nhiều (khoảng 356.000 triệu đồng), ngân sách tỉnh có thể cân đối được. Đồng thời, tạo được cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp tự nguyện nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Trên cơ sở đánh giá các giải pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chọn giải pháp thứ hai ban hành Nghị quyết mới để hỗ trợ các trường hợp tự nguyện nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để giải quyết nội dung trên là Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề này là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này chịu trách nhiệm tổ chức thi hành và giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách này.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh./.
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